Phụ lục I (TT51 sửa đổi)
MẪU BẢN CAM KẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN
(Kèm theo Thông tư số         /TT-BNNPTNT ngày       tháng     năm 2018 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……. tháng….năm 20...
BẢN CAM KẾT

 sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

Kính gửi:  ……(tên cơ quan được UBND tỉnh/thành phố giao quản lý)
Tôi là: ....................….…., 
Số chứng minh thư:………….         Ngày cấp:…………….Nơi cấp:………….

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh:…………..................…..............

Địa điểm sản xuất, kinh doanh:.............................……..............................………..

Địa chỉ liên hệ:.....................................................…......................................…

Điện thoại:.....…..........., Fax: ......................... E-mail ..........….........…

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:

Nơi tiêu thụ sản phẩm:

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm nêu ở trang 2 của Bản cam kết này trong:

Trồng trọt (                                            Chăn nuôi  ( 
Nuôi trồng thủy sản (                             Khai thác, sản xuất muối  ( 
Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản (          
Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, sơ chế nhỏ lẻ  (
Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn         (
Đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000, IFC, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương    (
(Đánh dấu X vào ô ghi tên loại hình cơ sở sản xuất và cam kết thực hiện các nội dung ở trang sau Bản cam kết).
Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản.


              Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh

                 (Ký, ghi rõ họ tên )

Quy định về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh 
nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT  
	8a.Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, cơ sở sơ chế nhỏ lẻ 
(theo Điều 8a Thông tư              /TT-BNNPTNT)

1. Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;

2. Có đủ nước sạch, nước đá sạch để bảo quản, sản xuất, kinh doanh thực phẩm (nếu có sử dụng);
3. Có trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; 

4. Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, chứa đựng đảm bảo an toàn thực phẩm; 

5. Có dụng cụ thu gom chất thải rắn;

6. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm;

7. Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phổ biến, hướng dẫn và tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành sản xuất thực phẩm an toàn. 
	8b. Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (nông lâm thủy sản) nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn

(theo Điều 8b Thông tư              /TT-BNNPTNT)

1. Tuân thủ quy định về ghi nhãn thực phẩm; 

2. Sử dụng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng đảm bảo an toàn thực phẩm; 

3. Bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất;
4. Có biện pháp bảo đảm cho thực phẩm không bị hỏng, mốc, tiếp xúc với côn trùng, động vật, bụi bẩn và các yếu tố gây ô nhiễm khác;

5. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm;

6. Người kinh doanh thực phẩm được phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực phẩm an toàn.  

	8c. Đối với cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương.

(theo Điều 8c Thông tư              /TT-BNNPTNT)

1.Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương.

2.Cung cấp được thông tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm.


Phụ lục II (TT51 sửa đổi)
MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CAM KẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH  THỰC PHẨM AN TOÀN ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Kèm theo Thông tư số          /TT-BNNPTNT ngày    tháng       năm 2018 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	 (TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)

        _________________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN KIỂM TRA 
Việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn 
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT  
I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Tên cơ sở:

2. Địa chỉ: 

3. Số điện thoại:                                            Số Fax (nếu có):

4. Mã số (nếu có):

5. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:

6. Cơ sở đã cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong:
Trồng trọt (                                            Chăn nuôi  ( 

Nuôi trồng thủy sản (                             Khai thác, sản xuất muối  ( 

Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản (              
Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, sơ chế nhỏ lẻ  (
Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn         (
Đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000, IFC, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương    (
7. Số lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh:

8. Ngày kiểm tra: 

9.  Thành phần Đoàn kiểm tra: 
1) 
2) 

10.  Đại diện cơ sở:  
1)
2) 

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CAM KẾT SẢN, KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN:
	TT
	Nội dung cam kết 
	Điều, khoản tham chiếu tại Thông tư  

......../TT-BNNPTNT
	Kết quả thực hiện
	Diễn giải lý do không đạt và yêu cầu khắc phục

	
	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	I
	Thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong ...
	Khoản...Điều...
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	II
	Thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong ...
	Khoản...Điều...
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III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:

IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ: 

V. KẾT LUẬN KIỂM TRA:

                                                                             .............., ngày       tháng       năm
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA
                    TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA                                                                                                                          

                   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)
1

